PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
(Kèm theo Công văn số ......../BVĐKĐG ngày ...... tháng ...... năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang)
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Mục tiêu
	Kết quả, sản phẩm cần đạt

	1
	Nghiên cứu đặc điểm gen kháng thuốc và hiệu quả mô hình quản lý sử dụng kháng sinh (AMS) tối ưu hóa trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp nặng tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và hệ thống bệnh viện đa khoa thành phố Hà Nội.
(Thời gian thực hiện: 24 tháng, 01/2027 - 12/2028; dự kiến kinh phí: 4.121,25 triệu đồng)
	Xác định đặc điểm gen kháng thuốc của các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn hô hấp nặng và đánh giá hiệu quả mô hình quản lý sử dụng kháng sinh (AMS) tối ưu hóa nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tỷ lệ kháng thuốc và giảm chi phí y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và hệ thống bệnh viện đa khoa thành phố Hà Nội.
	- Bản đồ vi khuẩn kháng thuốc và báo cáo đặc điểm gen kháng thuốc (blaKPC, blaNDM, blaOXA-48, blaCTX-M) trong nhiễm khuẩn hô hấp nặng;
- Bộ quy trình chuẩn hóa và mô hình AMS tối ưu hóa đa chuyên khoa; phần mềm/dashboard cảnh báo đề kháng và hỗ trợ kê đơn tích hợp trên HIS;
- Báo cáo đánh giá hiệu quả can thiệp (lâm sàng, vi sinh, kinh tế y tế); giảm 15-20% suất tiêu thụ kháng sinh hạn chế;
- 01-02 bài báo trong nước và 01 bài báo quốc tế; bộ tài liệu đào tạo, chuyển giao; báo cáo đề xuất chính sách trình Sở Y tế Hà Nội.

	2
	Nghiên cứu hiệu quả điều trị vết thương bằng phương pháp tế bào gốc và exosome tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
(Thời gian thực hiện: 24 tháng, 01/2027 - 12/2028; dự kiến kinh phí: 1.500 triệu đồng)
	Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của liệu pháp tế bào gốc trung mô kết hợp exosome trong điều trị vết thương khó lành (mạn tính); trên cơ sở đó xây dựng và chuẩn hóa quy trình điều trị có thể áp dụng thường quy và chuyển giao tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và các cơ sở y tế.
	- Quy trình phân lập, nuôi cấy tế bào gốc trung mô và chiết tách exosome đạt tiêu chuẩn chất lượng (theo tiêu chí ISCT; kiểm chuẩn exosome);
- Quy trình/phác đồ và SOP điều trị vết thương khó lành bằng tế bào gốc trung mô kết hợp exosome;
- Báo cáo đánh giá hiệu quả và tính an toàn của liệu pháp (so sánh nhóm can thiệp và nhóm chứng);
- 02 bài báo trong nước và 01 bài báo quốc tế; báo cáo tổng kết nhiệm vụ; hỗ trợ đào tạo 01-02 Thạc sĩ/BSCKII.

	3
	Ứng dụng công nghệ radar trong giám sát không tiếp xúc các dấu hiệu sinh tồn (nhịp tim, nhịp thở, thân nhiệt, SpO2) và cảnh báo an toàn người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
(Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo; thời gian thực hiện: 24 tháng; dự kiến kinh phí: 2.000 triệu đồng)
	Xây dựng, ứng dụng và đánh giá hiệu quả hệ thống giám sát không tiếp xúc dựa trên công nghệ radar (kết hợp cảm biến hồng ngoại đo thân nhiệt và công nghệ quang học đo SpO2) nhằm theo dõi liên tục dấu hiệu sinh tồn, phát hiện và cảnh báo sớm nguy cơ té ngã, ngừng tuần hoàn - hô hấp; hỗ trợ phân loại người bệnh cấp cứu; cung cấp giải pháp theo dõi không tiếp xúc có tính năng tương đương monitor tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, góp phần nâng cao an toàn người bệnh và giảm tải cho nhân viên y tế.
	- Hệ thống thiết bị giám sát không tiếp xúc dựa trên radar (đo nhịp tim, nhịp thở; tích hợp cảm biến đo thân nhiệt và SpO2) kèm phần mềm phân tích, hiển thị và cảnh báo thời gian thực, kết nối HIS và hệ thống điều dưỡng;
- Bộ thuật toán/trí tuệ nhân tạo phát hiện té ngã, nhận diện ngừng tuần hoàn - hô hấp và hỗ trợ phân loại mức độ ưu tiên cấp cứu; ngưỡng cảnh báo được hiệu chuẩn theo thực tế lâm sàng;
- Quy trình/SOP triển khai giám sát không tiếp xúc tại buồng bệnh nội trú, khu vực cấp cứu và khoa Hồi sức tích cực - Chống độc;
- Báo cáo đánh giá độ chính xác (độ nhạy, độ đặc hiệu) so với monitor chuẩn và hiệu quả can thiệp (giảm biến cố té ngã, rút ngắn thời gian phát hiện sự cố nguy kịch);
- 01-02 bài báo khoa học; hồ sơ đăng ký giải pháp/sản phẩm đổi mới sáng tạo; bộ tài liệu đào tạo, chuyển giao.

	4
	Nghiên cứu xây dựng quy trình ứng dụng thiết bị bay không người lái ( UAV) vận chuyển máy sốc điện tự động trong cấp cứu ngừng tuần hoàn tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
(Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo; thời gian thực hiện: 24 tháng; dự kiến kinh phí: 13.000 triệu đồng)
	Xây dựng quy trình ứng dụng UAV vận chuyển máy sốc điện tự động (AED) trong cấp cứu ngừng tuần hoàn tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Thiết kế và hoàn thiện quy trình vận hành UAV vận chuyển AED phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện và khu vực lân cận. Đánh giá tính khả thi, an toàn và hiệu quả của UAV trong việc vận chuyển AED đến hiện trường cấp cứu. Xây dựng hướng dẫn và đào tạo nhân viên y tế sử dụng quy trình UAV – AED trong cấp cứu ngừng tuần hoàn. Đề xuất mô hình nhân rộng ứng dụng UAV trong cấp cứu ngoại viện tại các cơ sở y tế.
	- Xây dựng được quy trình ứng dụng UAV vận chuyển AED trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, được Hội đồng khoa học nghiệm thu và thống nhất áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
- Rút ngắn thời gian tiếp cận AED tại hiện trường so với phương thức cấp cứu thông thường.
- Nâng cao tỷ lệ cấp cứu thành công ban đầu đối với bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện.
- Nhân viên y tế và kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo quy trình vận hành UAV – AED.
- Bệnh viện làm chủ công nghệ vận hành, bảo dưỡng và xử lý tình huống UAV trong cấp cứu. 
- Đề xuất được mô hình và lộ trình nhân rộng ứng dụng UAV trong cấp cứu ngoại viện tại các cơ sở y tế khác.
- Sản phẩm khoa học – công nghệ: 01 Quy trình kỹ thuật: "Quy trình ứng dụng UAV vận chuyển AED trong cấp cứu ngừng tuần hoàn" (có hồ sơ thiết kế, sơ đồ vận hành, tiêu chuẩn an toàn). 01 Bộ hồ sơ kỹ thuật tích hợp UAV – AED (thông số kỹ thuật, cấu hình thiết bị, phần mềm điều khiển). 01 Bộ tài liệu đào tạo (giáo trình, video, quy trình thực hành). Ít nhất 01 lớp đào tạo cho nhân viên y tế/kỹ thuật viên vận hành quy trình. 
- 01 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ (kèm số liệu đánh giá hiệu quả trước – sau).
- Ít nhất 01 bài báo khoa học hoặc báo cáo hội thảo chuyên ngành về kết quả nghiên cứu.
- 01 Bộ hồ sơ đề xuất nhân rộng mô hình. 
- Sản phẩm thực tiễn là 01 mô hình thí điểm UAV – AED hoạt động thực tế tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và khu vực lân cận (bán kính theo thiết kế). Hồ sơ nghiệm thu, biên bản đánh giá hiệu quả và tính an toàn của mô hình.

	5
	Nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái ( UAV) vận chuyển mẫu bệnh phẩm hỗ trợ khám chữa bệnh liên viện, Trạm Y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
(Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo; thời gian thực hiện: 24 tháng; dự kiến kinh phí: 15.000 triệu đồng)
	- Xây dựng quy trình vận hành UAV vận chuyển mẫu bệnh phẩm từ 14 Trạm Y tế về Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn sinh học.
- Thiết kế và tích hợp hệ thống khoang chứa mẫu bệnh phẩm chuyên dụng đáp ứng yêu cầu về nhiệt độ, độ ổn định và an toàn sinh học.
- Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả vận chuyển mẫu bệnh phẩm bằng UAV so với phương thức vận chuyển đường bộ truyền thống.
- Xây dựng bộ tài liệu đào tạo và tổ chức đào tạo nhân viên y tế về quy trình vận hành UAV – mẫu bệnh phẩm.
- Đề xuất mô hình và lộ trình nhân rộng ứng dụng tại các cơ sở y tế khác.
	1. Về quy trình kỹ thuật: Xây dựng được 01 Quy trình vận hành chuẩn (SOP) ứng dụng UAV vận chuyển mẫu bệnh phẩm từ 14 Trạm Y tế về Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bao gồm: Quy trình đóng gói mẫu bệnh phẩm theo nguyên tắc 3 lớp, đảm bảo an toàn sinh học; Quy trình phóng và thu hồi UAV; Quy trình giao nhận mẫu tại các điểm hạ cánh; Quy trình xử lý tình huống khẩn cấp (thời tiết xấu, mất tín hiệu, sự cố kỹ thuật); Lựa chọn nhiệm vụ và phát lệnh; Kiểm tra trước chuyến bay; Bàn giao và truy xuất chuỗi vận chuyển; Kiểm soát nhiệt độ và logger; Xử trí hủy chuyến và chuyển sang đường bộ; Xử trí va chạm mất tải hoặc rò rỉ; Tiếp nhận và cách ly tải không phù hợp; Bảo trì UAV và quản lý pin; Báo cáo sự cố điều tra nguyên nhân và CAPA; Quy trình được Hội đồng khoa học nghiệm thu và thống nhất áp dụng chính thức tại bệnh viện. 
2. Về hiệu quả vận chuyển: Rút ngắn thời gian vận chuyển mẫu bệnh phẩm so với phương thức đường bộ truyền thống; Đảm bảo chất lượng mẫu bệnh phẩm sau vận chuyển (duy trì nhiệt độ 2–8°C, không rung lắc, không tràn đổ); Giảm chi phí vận chuyển và thời gian chờ kết quả xét nghiệm của người bệnh;
3. Nhân viên y tế tại bệnh viện và 14 Trạm Y tế được đào tạo thành thạo quy trình vận hành UAV – mẫu bệnh phẩm; Bệnh viện làm chủ công nghệ vận hành, bảo dưỡng và xử lý tình huống UAV trong vận chuyển y tế.
4. Đề xuất được mô hình và lộ trình nhân rộng ứng dụng UAV vận chuyển mẫu bệnh phẩm tại các cơ sở y tế khác trên địa bàn Hà Nội và toàn quốc.
5. Sản phẩm khoa học – công nghệ: 
-1 Quy trình vận hành chuẩn (SOP) ứng dụng UAV vận chuyển mẫu bệnh phẩm Được Hội đồng nghiệm thu, có hồ sơ thiết kế, sơ đồ vận hành, tiêu chuẩn an toàn sinh học
- 2 Bộ hồ sơ kỹ thuật tích hợp UAV – khoang chứa mẫu bệnh phẩm Thông số kỹ thuật, cấu hình thiết bị, phần mềm điều khiển, tiêu chuẩn nhiệt độ và chống rung - 3 Bộ tài liệu đào tạo Giáo trình, video, quy trình thực hành cho nhân viên y tế
- 4 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Kèm số liệu đánh giá hiệu quả trước – sau, so sánh với phương thức đường bộ
- 5 Bộ hồ sơ đề xuất nhân rộng mô hình Phân tích khả thi, lộ trình, chi phí dự kiến 
6- Ít nhất 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.
7- Ít nhất 01 báo cáo tại hội thảo khoa học cấp thành phố hoặc cấp bộ
8- Hồ sơ nghiệm thu, biên bản đánh giá hiệu quả và tính an toàn của mô hình. 




PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CÁN BỘ THAM DỰ HỘI THẢO VỀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÀNH PHỐ
(Kèm theo Công văn số ......../BVĐKĐG ngày ...... tháng ...... năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang)
	TT
	Tên đơn vị
	Họ và tên cán bộ tham dự
	Số điện thoại/Email liên hệ

	1
	Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
	PGS.TS. Đỗ Đình Tùng - Giám đốc Bệnh viện
	0983609369
bsdinhtung@gmail.com

	2
	Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
	TS. Đặng Văn Xuyên - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chỉ đạo tuyến
	0934.559.049
xuyenytc@icloud.com

	3
	Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
	ThS. Nguyễn Diệu Thuý - Trưởng phòng Công nghệ thông tin
	0983659199
Thuy_nguyendieu@yahoo.com



